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Mô tả hàng hóa Máy, thiết bị và dụng cụ đo lường hoặc kiểm tra, chưa được ghi hoặc chi tiết ở nơi khác trong Chương này; máy chiếu biên dạng
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13 dòng thuế thuộc 9031

Mã HS Mô tả hàng hóa Đơn vị Thuế NK
thông
thường

MFN VAT

9031.10.00 Máy, thiết bị và dụng cụ đo lường hoặc kiểm tra, chưa được ghi hoặc chi tiết ở nơi khác trong Chương này; máy chiếu biên
dạng / - Máy đo để cân chỉnh các bộ phận cơ khí

chiếc/bộ 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)

9031.20.00 Máy, thiết bị và dụng cụ đo lường hoặc kiểm tra, chưa được ghi hoặc chi tiết ở nơi khác trong Chương này; máy chiếu biên
dạng / - Bàn kiểm tra

chiếc/bộ 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)

9031.41.00 Máy, thiết bị và dụng cụ đo lường hoặc kiểm tra, chưa được ghi hoặc chi tiết ở nơi khác trong Chương này; máy chiếu biên
dạng / - Các thiết bị và dụng cụ quang học khác: / - - Để kiểm tra các vi mạch hoặc linh kiện bán dẫn (kể cả mạch tích hợp)
hoặc kiểm tra mạng che quang hoặc lưới carô sử dụng trong sản xuất các linh kiện bán dẫn (kể cả mạch tích hợp)

chiếc/bộ 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)

9031.49.10 Máy, thiết bị và dụng cụ đo lường hoặc kiểm tra, chưa được ghi hoặc chi tiết ở nơi khác trong Chương này; máy chiếu biên
dạng / - Các thiết bị và dụng cụ quang học khác: / - - Loại khác: / - - - Dụng cụ và thiết bị quang học để đo độ nhiễm bẩn bề
mặt của các vi mạch bán dẫn

chiếc/bộ 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)

9031.49.20 Máy, thiết bị và dụng cụ đo lường hoặc kiểm tra, chưa được ghi hoặc chi tiết ở nơi khác trong Chương này; máy chiếu biên
dạng / - Các thiết bị và dụng cụ quang học khác: / - - Loại khác: / - - - Thiết bị quang học để xác định và sửa lỗi cho tấm
mạch in/tấm dây in và mạch in đã lắp ráp

chiếc/bộ 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)



Mã HS Mô tả hàng hóa Đơn vị Thuế NK
thông
thường

MFN VAT

9031.49.30 Máy, thiết bị và dụng cụ đo lường hoặc kiểm tra, chưa được ghi hoặc chi tiết ở nơi khác trong Chương này; máy chiếu biên
dạng / - Các thiết bị và dụng cụ quang học khác: / - - Loại khác: / - - - Dụng cụ và thiết bị quang học khác để đo hoặc kiểm
tra tấm mạch in/tấm dây in và mạch in đã lắp ráp

chiếc/bộ 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)

9031.49.90 Máy, thiết bị và dụng cụ đo lường hoặc kiểm tra, chưa được ghi hoặc chi tiết ở nơi khác trong Chương này; máy chiếu biên
dạng / - Các thiết bị và dụng cụ quang học khác: / - - Loại khác: / - - - Loại khác

chiếc/bộ 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)

9031.80.10 Máy, thiết bị và dụng cụ đo lường hoặc kiểm tra, chưa được ghi hoặc chi tiết ở nơi khác trong Chương này; máy chiếu biên
dạng / - Dụng cụ, thiết bị và máy khác: / - - Thiết bị kiểm tra cáp

chiếc/bộ 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)

9031.80.90 Máy, thiết bị và dụng cụ đo lường hoặc kiểm tra, chưa được ghi hoặc chi tiết ở nơi khác trong Chương này; máy chiếu biên
dạng / - Dụng cụ, thiết bị và máy khác: / - - Loại khác

chiếc/bộ 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)

9031.90.30 Máy, thiết bị và dụng cụ đo lường hoặc kiểm tra, chưa được ghi hoặc chi tiết ở nơi khác trong Chương này; máy chiếu biên
dạng / - Bộ phận và phụ kiện: / - - Bộ phận và phụ kiện kể cả mạch in đã lắp ráp dùng cho các dụng cụ và thiết bị quang học
để kiểm tra các vi mạch hoặc linh kiện bán dẫn hoặc kiểm tra mặt nạ, mặt nạ quang hoặc lưới ca rô sử dụng trong sản xuất
các linh kiện bán dẫn; bộ phận và phụ kiện của các thiết bị đo độ nhiễm bẩn bề mặt của vi mạch bán dẫn

chiếc/bộ 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)

9031.90.40 Máy, thiết bị và dụng cụ đo lường hoặc kiểm tra, chưa được ghi hoặc chi tiết ở nơi khác trong Chương này; máy chiếu biên
dạng / - Bộ phận và phụ kiện: / - - Của thiết bị quang học xác định và sửa lỗi cho tấm mạch in/tấm dây in và mạch in đã lắp
ráp

chiếc/bộ 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)

9031.90.50 Máy, thiết bị và dụng cụ đo lường hoặc kiểm tra, chưa được ghi hoặc chi tiết ở nơi khác trong Chương này; máy chiếu biên
dạng / - Bộ phận và phụ kiện: / - - Của dụng cụ và thiết bị quang học khác để đo hoặc kiểm tra tấm mạch in/tấm dây in và
mạch in đã lắp ráp

chiếc/bộ 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)

9031.90.90 Máy, thiết bị và dụng cụ đo lường hoặc kiểm tra, chưa được ghi hoặc chi tiết ở nơi khác trong Chương này; máy chiếu biên
dạng / - Bộ phận và phụ kiện: / - - Loại khác

chiếc/bộ 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)

Báo cáo mang tính tham khảo, được tạo tự động từ dữ liệu biểu thuế nguồn và quy tắc khuyến cáo. Đây không phải quyết định của cơ quan hải quan, không xác nhận mã HS, điều kiện hưởng FTA hay
hiệu lực pháp lý. Người dùng chịu trách nhiệm đối chiếu văn bản pháp luật hiện hành.


